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1 Trịnh Minh Thế Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

2 Trần Minh Tiền Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

3 Võ Văn Thanh Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt TB Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

4 Trần Văn Út Em Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt

5 Hồ Quang Dũng Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Có GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt

6 Trần Văn Út Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá

7 Trương Thanh Điệp Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Có GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt

8 Trương Văn Thọ Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Có GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt

9 Trần Văn Chinh Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

10 Nguyễn Thị Hồng Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Khá Có GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá

11 Đặng Văn Chức Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Khá GVDG Trường Tốt Tốt Khá Tốt TB Khá Khá

12 Nguyễn Cu Đen Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt

13 Châu Văn Công Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt

14 Đinh Văn Dũng Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt GVDG Trường Tốt Tốt Tốt Khá TB Khá Khá

15 Phạm Kim Ý Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
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